
  

                 

 Ỉ   ĐỒ G    P 

Bản án số: 69/2020/DS-PT 

Ngày: 08-5-2020 

V/v tranh chấp hợp đồng vay 

tài sản.  

CỘ G     XÃ  ỘI C Ủ  G Ĩ  VIỆ    M 

     Độc lập -  ự do -  ạnh phúc 

 

  

NHÂN DANH 

 ƯỚC CỘ G     XÃ  ỘI C Ủ  G Ĩ  VIỆ    M 

TÒA              ỈNH ĐỒ G    P  

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: 

Các Thẩm phán:                          

Ông Ngu  n Ng c V ng. 

Ông Ngu  n Tấn Tặng; 

Ông Ngô Tấn Lợi. 

- Thư ký phiên tòa: Ông Ngu  n Bảo  uốc - Thư ký Tòa án nhân dân 

t nh  ồng Tháp. 

-   i  i n  i n Ki m   t nh n   n t nh  ồng Th p: Bà Ngu  n Ng c 

Trang -  i m sát vi n tham gia phiên tòa. 

Trong ngày 08/5/2020, t i tr  s  Tòa án nhân dân t nh  ồng Tháp xét 

xử phúc thẩm công khai v  án th  lý số 205/2020/TLPT-DS ngày 17 tháng 

02 năm 2020, về việc tranh chấp hợp đồng va  tài sản.  

Do Bản án dân sự sơ thẩm số 74/2019/DS-ST ngày 06/12/2019 của Tòa 

án nhân dân hu ện B bị kháng cáo.  

Theo  u ết định đưa v  án ra xét xử phúc thẩm số 59/2020/  -PT 

ngày 24 tháng 02 năm 2020, giữa các đương sự: 

1. Ngu  n đơn: Anh Lê Phú C, sinh năm 1976. (có mặt) 

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tổ B, ấp P, xã A, hu ện T, t nh An 

Giang. 

T m trú: Số D, đường  , xã V, hu ện B, Thành phố Hồ Chí minh 

2. Bị đơn:  
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2.1. Anh Lê Ru N, sinh năm 1974 

2.2. Chị Ngu  n Thị Thu N, sinh năm 1977 

Cùng địa ch : Số K, ấp N, xã T, hu ện B, t nh  ồng Tháp. 

  i diện theo ủ  qu ền của anh Lê Ru N, chị Ngu  n Thị Thu N: Anh 

Phan  ức R, sinh năm 1981. (có mặt)  

 ịa ch  thường trú: Ấp B, xã T, thành phố  , t nh Bình Phước. 

T m trú: Số S, phường M,  uận C, Thành phố Hồ Chí Minh. 

3. Người kháng cáo: Anh Lê Ru N, chị Ngu  n Thị Thu N - Là bị đơn 

trong v  án.  

 ỘI  U G VỤ   :  

- Anh Lê Phú C trình bày: Từ năm 2016 đến năm 2018, anh Lê Phú C 

cho anh Lê Ru N và chị Ngu  n Thị Thu N va  nhiều lần với tổng số tiền là 

736.000.000 đồng, không lãi suất, không xác định thời h n trả. Anh N và chị N 

đã trả cho anh C số tiền 219.000.000 đồng, còn l i 517.000.000 đồng. Ngà  

22/02/2018, anh N và chị N viết Bi n nhận với số tiền còn nợ là 517.000.000 

đồng. Anh C nhiều lần   u cầu anh N và chị N trả số tiền n u tr n nhưng đến 

nay anh N và chị N không trả. 

Giữa anh C và anh N, chị N có thỏa thuận việc chu  n nhượng qu ền sử 

d ng đất, nhưng anh C không xác định được diện tích, số thửa, số tờ bản đồ, các 

b n thỏa thuận giá trị chu  n nhượng là 1.000.000.000 đồng. Anh C xác định, 

giữa anh C và anh N, chị N chưa thực hiện xong thủ t c chu  n nhượng qu ền sử 

d ng đất, anh C cũng chưa nhận diện tích đất chu  n nhượng từ anh N và chị N. 

Việc chu  n nhượng qu ền sử d ng đất giữa anh C và anh N, chị N thì anh C 

không   u cầu Tòa án giải qu ết. 

Anh Lê Phú C   u cầu anh Lê Ru N, chị Ngu  n Thị Thu N li n đới trả 

cho anh C số tiền 517.000.000 đồng (Năm trăm mười bả  triệu đồng), không   u 

cầu tính lãi. 

- Anh Lê Ru N trình bày: Giữa anh N, chị N và anh C có thỏa thuận việc 

chu  n nhượng qu ền sử d ng đất, nhưng anh N không xác định được diện 

tích, số thửa, số tờ bản đồ, các b n thỏa thuận giá trị chu  n nhượng là 

1.000.000.000 đồng. Anh N xác định, giữa anh N, chị N và anh C chưa thực 
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hiện xong thủ t c chu  n nhượng qu ền sử d ng đất, phần đất chu  n nhượng 

hiện na  do anh N và chị N quản lý, sử d ng. Anh N không   u cầu Tòa án 

giải qu ết việc chu  n nhượng qu ền sử d ng đất giữa anh C và anh N, chị N. 

Nay anh N không đồng ý theo   u cầu của anh C. Vì số tiền anh C kh i kiện   u 

cầu anh N, chị N trả là số tiền chu  n nhượng qu ền sử d ng đất.  

- Chị Nguyễn Thị Thu N không có Văn bản ghi ý kiến gửi cho Tòa án. 

- Bản án dân sự sơ thẩm của Tòa án nhân dân hu ện B đã qu ết định: 

Chấp nhận toàn bộ   u cầu kh i kiện của anh Lê Phú C. 

Buộc anh Lê Ru N và chị Ngu  n Thị Thu N li n đới trả cho anh C số 

tiền 517.000.000 đồng (Năm trăm mười bả  triệu đồng).  

   từ ngà  có đơn   u cầu thi hành án cho đến khi thi hành án xong, b n 

phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền phải thi hành án theo 

mức lãi suất qu  định t i khoản 2  iều 468 Bộ luật dân sự năm 2015. 

Về án phí: 

Buộc anh Lê Ru N và chị Ngu  n Thị Thu N li n đới chịu tiền án phí dân sự 

sơ thẩm là 24.680.000 đồng (Hai mươi bốn triệu sáu trăm tám mươi nghìn đồng). 

Trả cho anh Lê Phú C số tiền t m ứng án phí đã nộp là 12.340.000 đồng 

(bằng chữ: Mười hai triệu ba trăm bốn mươi nghìn đồng) theo Biên lai thu t m 

ứng án phí lệ phí Tòa án số BH/2018/0003801 ngà  25/6/2019 của Chi c c Thi 

hành án dân sự hu ện B.  

Ngoài ra bản án sơ thẩm còn tu  n về qu ền và thời h n kháng cáo của 

các đương sự, qu ền và ngh a v  của người được thi hành án, người phải thi 

hành án, thời hiệu thi hành án của các đương sự theo qu  định của pháp luật. 

- Ngày 18/12/2019, anh N, chị N kháng cáo   u cầu hủ  Bản án sơ thẩm số 

74/2019/DS-ST ngà  06/12/2019 của Tòa án nhân dân hu ện B. Vì giữa anh N, 

chị N không có quan hệ va  tài sản với anh C. 

 - T i phi n tòa phúc thẩm: 

+ Anh Lê Phú C vẫn giữ ngu  n việc kh i kiện, các đương sự không 

thỏa thuận được với nhau về giải qu ết v  án. Anh C   u cầu anh Lê Ru N, chị 

Ngu  n Thị Thu N (vợ chồng anh N) phải trả số tiền va  là 517.000.000đ. 
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 + Ông Phan  ức R đ i diện theo ủ  qu ền của vợ chồng anh N trình 

bà  vẫn giữ ngu  n kháng cáo, không đồng ý theo   u cầu của anh C đòi vợ 

chồng anh N trả số tiền 517.000.000đ và   u cầu hủ  án sơ thẩm. 

-   i diện Viện ki m sát nhân dân t nh  ồng Tháp phát bi u ý kiến về 

giải qu ết v  án: 

+ Về tố t ng: Thẩm phán, Hội đồng xét xử, Thư ký và các đương sự đều 

chấp hành đúng qu  định. 

+ Về nội dung:  

Anh C   u cầu anh N và chị N li n đới trả số tiền va  còn nợ 

517.000.000đ theo bi n nhận ngà  22/02/2018. 

Căn cứ Bi n nhận đề ngà  22/02/2018 có ghi rõ “tôi t n Ngu  n Thị 

Thu N có mượn số tiền Lê Phú C tổng cộng 517.000.000đ” có chữ ký của chị 

N và anh N. T i phi n tòa, anh N thừa nhận vợ chồng anh có nhận các khoản 

tiền theo nội dung bi n nhận, tổng cộng 736.000.000đ, có trả 2 lần 

(200.000.000đ và 19.000.000đ) là 219.000.000đ, còn nợ 517.000.000đ, có ký 

t n vào bi n nhận. 

Anh N cho rằng vợ chồng anh có thỏa thuận chu  n nhượng nhà và đất 

cho anh C nên anh C đã giao tiền nhiều lần như bi n nhận, do việc giao tiền 

của anh C không đúng, không đủ tiền n n không đồng ý chu  n nhượng nữa 

và anh C phải chịu mất tiền c c, không đồng ý trả l i. Trình bà  của anh N 

không được anh C thừa nhận, anh C cho rằng số tiền kh i kiện là tiền cho va  

mượn nhiều lần, không tính lãi, có thỏa thuận chu  n nhượng nhà và đất của 

anh N, chị N nhưng tài sản bị tranh chấp n n không chu  n nhượng. Anh C và 

anh N đều không   u cầu giải qu ết việc chu  n nhượng đất n n không xem 

xét. 

Xét thấ , Tòa cấp sơ thẩm tu  n buộc anh N và chị N li n đới trả anh C 

số tiền 517.000.000đ là có căn cứ và phù hợp pháp luật. Do đó, đề nghị Hội 

đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo của anh Lê Ru N và chị Ngu  n Thị 

Thu N, giữ ngu  n bản án sơ thẩm. 

Sau khi nghi n cứu các tài liệu có trong hồ sơ v  án đã được thẩm tra t i 

phi n tòa và căn cứ vào kết quả tranh t ng t i phi n tòa. 

  Ậ  ĐỊ   CỦ        : 
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[1] Tòa án nhân dân hu ện B th  lý giải qu ết v  án dân sự sơ thẩm là 

đúng thẩm qu ền. Vợ chồng anh N làm đơn kháng cáo trong thời h n luật 

định, thủ t c đúng qu  định n n chấp nhận đơn kháng hợp lệ. Anh R đ i diện 

theo ủ  qu ền của vợ chồng anh N tham gia tố t ng phù hợp qu  định n n 

chấp nhận. 

[2] Theo nội dung đơn kháng cáo của vợ chồng anh N cho rằng không 

có thỏa thuận va  tiền của anh C, mà 02 b n ch  có nhận tiền do anh C đặt c c 

đ  vợ chồng anh N chu  n nhượng qu ền sử d ng đất cho anh C. Trình bày 

của vợ chồng anh N là không có cơ s , b i vì: Việc thỏa thuận giữa 02 b n đã 

thực hiện và được th  hiện t i bi n nhận mượn tiền ngà  22/02/2018. Nội dung 

bi n nhận nà  do anh C cung cấp đ  chứng minh việc thỏa thuận mượn tiền và 

Anh R thừa nhận nội dung ghi trong biên nhận là đúng ý chí của 02 b n và đã 

được anh N, chị N ký t n, c  th  là vợ chồng anh N mượn tiền của anh C tổng 

cộng 08 lần, với số tiền là 736.000.000đ, m c đích sử d ng cho nhu cầu trong 

gia đình, đồng thời đã trả 219.000.000đ, số tiền còn nợ l i là 517.000.000đ. 

Anh R trình bà , việc vợ chồng anh N nhận số tiền 736.000.000đ của 

anh C giao là tiền đặt c c đ  thực hiện việc thỏa thuận chu  n nhượng qu ền 

sử d ng đất, nhưng Anh R cho rằng ch  mới thỏa thuận giá trị phần đất cần 

chu  n nhượng là 1.000.000.000đ, tr n thực chưa xác định diện tích đất là bao 

nhi u và cũng chưa xác định số thửa đất phải chu  n nhượng, anh C cũng 

không biết thửa đất. Mặt khác, t i phi n tòa sơ thẩm anh N cho rằng việc đặt 

c c không có lập hợp đồng đặt c c; hiện t i bi n nhận ngà  22/02/2018 ch  th  

hiện nội dung xác nhận số tiền mượn, số tiền đã trả và số tiền nợ còn l i. T i 

phi n tòa phúc thẩm, Anh R không cung cấp được chứng cứ mới chứng minh 

việc anh C giao tiền đặt c c cho vợ chồng anh N 736.000.000đ, đồng thời cũng 

không th  giải thích được lý do vì sao mà vợ chồng anh N đã nhận c c nhưng 

phải trả l i một phần tiền c c cho anh C và nay Anh R thừa nhận số tiền còn 

nợ l i là 517.000.000đ. 

 ua nội dung tr n cho thấ , anh C với vợ chồng anh N quen biết nhau 

nên anh C cho mượn tiền không qu  định thời h n trả. Việc thỏa thuận mượn 

tiền do 02 b n hoàn toàn tự ngu ện, phù hợp với qu  định của pháp luật, vì vậ  

anh C   u cầu vợ chồng anh N li n đới trách nhiệm trả số tiền 517.000.000đ là 

có cơ s  đ  chấp nhận.   
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[3]   i diện Viện ki m sát T nh đề nghị không chấp nhận   u cầu kháng 

cáo của vợ chồng anh N, giữ ngu  n qu ết định của bản án sơ thẩm là có cơ s  

n n chấp nhận. 

[4] Tòa án cấp sơ thẩm xử đã có căn cứ, n n không chấp nhận   u cầu 

kháng cáo của vợ chồng anh N, giữ ngu  n qu ết định của bản án sơ thẩm.  

Án phí: Anh N, chị N phải li n đới chịu tiền án phí dân sự phúc thẩm là 

300.000đ. 

Các phần khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị có 

hiệu lực pháp luật. 

Vì các lẽ tr n, 

QUYẾ  ĐỊ  : 

Căn cứ vào khoản 1  iều 308, khoản 3  iều 26,  iều 35,  iều 147, 

 iều 148 của Bộ luật Tố t ng dân sự năm 2015;  iều 357,  iều 463,  iều 

466,  iều 468 của Bộ luật Dân sự năm 2015; khoản 2  iều 26, khoản 1  iều 

29 Nghị qu ết 326/2016/UBTV H14 ngà  30-12-2016 của Ủ  ban Thường v  

 uốc hội. 

1.  hông chấp nhận   u cầu kháng cáo của anh Lê Ru N và chị Ngu  n 

Thị Thu N. 

Giữ ngu  n Bản án dân sự sơ thẩm. 

2. Chấp nhận   u cầu của anh Lê Phú C về việc đòi  anh Lê Ru N và chị 

Ngu  n Thị Thu N trả nợ va . 

Buộc anh Lê Ru N và chị Ngu  n Thị Thu N li n đới trách nhiệm trả 

cho anh Lê Phú C số tiền 517.000.000đ. 

   từ khi có đơn   u cầu thi hành án của anh C cho đến khi thi hành án 

xong, anh N, chị N còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành 

án, theo mức lãi suất qu  định t i  iều 357,   iều 468 của Bộ luật dân sự năm 

2015. 

3. Về án phí: 

Anh N, chị N li n đới chịu tiền án phí dân sự sơ thẩm là 24.680.000đ và 

tiền án phí dân sự phúc thẩm là 300.000đ, nhưng được khấu trừ vào tiền t m 

ứng án phí phúc thẩm 300.000đ theo bi n lai thu số 0008223 ngà  19/12/2019 
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của Chi c c Thi hành án dân sự hu ện B, t nh  ồng Tháp. Anh N, chị N còn 

phải nộp tiếp số tiền là 24.680.000đ.  

Hoàn trả cho anh C số tiền t m ứng án phí là 12.340.000đ theo bi n lai 

thu t m ứng số 0003801 ngà  25/6/2019 của Chi c c Thi hành án dân sự hu ện 

B, t nh  ồng Tháp. 

Trường hợp bản án được thi hành theo qu  định t i  iều 2 Luật Thi 

hành án dân sự thì người được thi hành án, người phải thi hành án có qu ền 

thỏa thuận thi hành án,   u cầu thi hành án, tự ngu ện thi hành án hoặc bị 

cưỡng chế thi hành án theo qu  định t i các  iều 6, 7, 7a, 7b và 9 Luật Thi 

hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo qu  định t i  iều 30 

Luật Thi hành án dân sự. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật k  từ ngà  tu  n án./. 

Nơi nhận: 

-  ương sự; 

- V SND T nh; 

- TAND hu ện B; 

- Chi c c THADS hu ện B; 

- Phòng KTNV &THA- TAND T nh; 

- Lưu: VT, HSVA, TDS. 

 

TM.  ỘI ĐỒ G XÉ  XỬ P ÚC   ẨM 

  ẨM P    - C Ủ  Ọ  P IÊ      

 

 

 

 

 

 guyễn  gọc Vạng                    

 


